	UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


(Đề thi có 02 trang)
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2022 – 2023

Môn thi:  Hóa học - Lớp 9

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)




Cho nguyên tử khối: H =1; C=12; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; P =31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40;  Fe=56; Cu=64; Zn=65; Ag=108; Ba=137; 

Câu 1. (4,0 điểm)
  1.1. Cho các dung dịch sau: Ba(NO3)2, K2CO3, MgCl2, KHSO4 và Al2(SO4)3. Viết phương trình hóa học của tất cả các phản ứng xảy ra giữa các cặp dung dịch trên (nếu có).
  1.2. Cho các hình vẽ sau:

	
[image: image1.png]



     Hình 1: Mô tả thí nghiệm chế khí O2.
	
[image: image2.png]



Hình 2: Mô tả thí nghiệm thử tính chất 
hóa học của oxi.


    a. Xác định các chất A1, A2, A3, A4, A5 ở hai hình vẽ trên. Biết khối lượng mol của các chất thỏa mãn: 
[image: image3.wmf]5
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M+ M= 190; M- M = 146; M+ M+ M= 86.


    b. Cho biết vai trò của các chất A3, A4 trong Hình 2. 

  1.3. Cho các kim loại sau: Ba, Mg, Al, Ag. Chỉ dùng một dung dịch axit, hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các kim loại trên? Viết phương trình hóa học minh họa.

Câu 2: (4,0 điểm)

 
2.1. Cho V lít CO (đktc) đi qua ống sứ chứa 0,15 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian để nguội, thu được 12 gam chất rắn B (gồm 4 chất) và khí X thoát ra (tỷ khối của X so với H2 bằng 20,4). Cho X hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư thì thu được 20 gam kết tủa trắng.

       a. Tính phần trăm khối lượng của các chất  trong A. Xác định giá trị V.

       b. Cho B tan hết trong dung dịch HNO3 đặc nóng, dư. Tính thể tích khí NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) tạo thành sau phản ứng.

 
2.2. Cho 10 gam oxit của kim loại M có hóa trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 24,5% thu được dung dịch muối có nồng độ 33,33% (dung dịch A). Làm lạnh dung dịch A thấy có 15,625 gam chất rắn X tách ra, phần dung dịch bão hòa có nồng độ 22,54% (dung dịch B). Xác định kim loại M và công thức chất rắn X.

Câu 3. (4,0 điểm). 

 
3.1. Đốt cháy hoàn toàn 12 gam chất hữu cơ A chỉ thu được hỗn hợp khí và hơi gồm CO2, H2O. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 40 gam kết tủa trắng và khối lượng dung dịch giảm 15,2 gam so với khối lượng của dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. Biết rằng 3 gam A ở thể hơi có thể tích bằng thể tích của 1,6 gam oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

a) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A, biết A phản ứng được với CaCO3.

 
b) Cho 40 ml dung dịch rượu Etylic 920 tác dụng với 24 gam A, có H2SO4 đặc xúc tác một thời gian thu được 28,16 gam este E. Tính hiệu suất của phản ứng? Biết khối lượng riêng của rượu Etylic là 0,8 g/ml. 
3.2. Hỗn hợp A gồm axit cacboxylic X (CnH2n+1COOH), rượu Y (CmH2m+1OH) và este Z được tạo bởi từ X, Y. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam A cần dùng vừa đủ 3,36 lít khí O2 (đktc), thu được 2,688 lít khí CO2 (đktc). Đun nóng 3 gam A với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 5,26 gam chất rắn khan. Xác định công thức cấu tạo của X, Y và Z.

Câu 4. (2,0 điểm)
   4.1. Remdesivir (kí hiệu: R) là thuốc chống virus được dùng rất thành công để khống chế dịch MERS-CoV năm 2012. Remdesivir đã được cấp phép sử dụng điều trị SARS-CoV-2 ở người và vẫn đang tiếp tục được cải tiến để tạo ra thuốc đặc trị. Phân tử R có công thức cấu  tạo như sau:
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a. Công thức phân tử của R là C28HxNyO7P. Xác định giá trị của x, y. (Không cần giải thích)

 
b. Biết khối lượng mol phân tử của R là MR = 600 g/mol. Tìm phần trăm khối lượng các nguyên tố cacbon và photpho trong R. 
 
c. Đun nóng R trong môi trường kiềm thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có chứa chất Y. Biết Y có tính chất hóa học rất giống với rượu etylic, hãy biểu diễn công thức cấu  tạo của Y.
   4.2. Hỗn hợp A gồm C3H8O3, C2H4O2, C3H6O3 và glucozơ. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A cần vừa đủ V lít O2 (đktc), thu được 44 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Viết các phản ứng xảy ra, tính giá trị của m và V?

Câu 5.  (4 điểm) 
   5.1. Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 40,3 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào Y, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
 



[image: image5]
 
a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

 
b. Tính giá trị của a và b.

  5.2. Hỗn hợp khí A gồm 0,2 mol axetilen; 0,6 mol hiđro; 0,1 mol vinylaxetilen (CH≡C-CH=CH2, có tính chất tương tự axetilen và etilen). Nung nóng hỗn hợp A một thời gian với xúc tác Ni, thu được hỗn hợp B có tỉ khối hơi so với hỗn hợp A là 1,5. Nếu cho 0,15 mol hỗn hợp B sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Tính giá trị của m.
Câu 6. (2 điểm). Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp bazơ gồm NaOH 2a (mol/l) và KOH 3a (mol/l). Sau phản ứng, khối lượng chất tan trong dung dịch thu được có kết quả như sau:

	
	Thí nghiệm 1
	Thí nghiệm 2

	Giá trị của V (lít) ở đktc
	4,48
	8,96

	Khối lượng chất tan (g)
	m
	(m + 10,6)


 
Tính giá trị của a và m?

---------------------HẾT------------------------
Họ và tên thí sinh: ...................................................................Số báo danh:.....................

(Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)
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GV giải chi tiết:
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Tên facebook:

	UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2022 – 2023

Môn thi:  Hóa học - Lớp 9

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)




Cho nguyên tử khối: H =1; C=12; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; P =31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40;  Fe=56; Cu=64; Zn=65; Ag=108; Ba=137; 
Câu 1. (4,0 điểm)
1.1. (1,5 điểm) Cho các dung dịch sau: Ba(NO3)2, K2CO3, MgCl2, KHSO4 và Al2(SO4)3. Viết phương trình hóa học của tất cả các phản ứng xảy ra giữa các cặp dung dịch trên (nếu có).
	
	Nội dung
	Điểm

	1.1
	Các phương trình hóa học xảy ra :

Ba(NO3)2 + K2CO3 → BaCO3  +  2KNO3
Ba(NO3)2  + KHSO4→  BaSO4  +  HNO3  + KNO3 

(hoặc Ba(NO3)2  + 2KHSO4→  BaSO4  +  2HNO3  + K2SO4) 

3Ba(NO3)2 + Al2(SO4)3→  3BaSO4  + 2Al(NO3)3
K2CO3 + MgCl2→  MgCO3  +   2KCl

K2CO3 + 2KHSO4  → 2K2SO4  +  CO2  +  H2O

(hoặc K2CO3 + KHSO4  → K2SO4  +  KHCO3)

3K2CO3 + Al2(SO4)3  +  3H2O →  2Al(OH)3  +  3K2SO4  + 3CO2
	6(0,25 = 1,5đ



1.2. (1,5 điểm) Cho các hình vẽ sau:

	
[image: image6.png]



     Hình 1: Mô tả thí nghiệm chế khí O2.
	
[image: image7.png]



Hình 2: Mô tả thí nghiệm thử tính chất 
hóa học của oxi.


a. Xác định các chất A1, A2, A3, A4, A5 ở hai hình vẽ trên. Biết khối lượng mol của các chất thỏa mãn: 
[image: image8.wmf]5
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M+ M= 190; M- M = 146; M+ M+ M= 86.


b. Cho biết vai trò của các chất A3, A4 trong hình 2. 
	
	Nội dung
	Điểm

	1.2
	a. Xác định các chất

* A2 là khí O2 (M = 32) 
[image: image9.wmf]¾¾®

 MA1 = 158 
[image: image10.wmf]¾¾®

 A1: KMnO4

[image: image11.wmf]¾¾®

 MA4 = 12 
[image: image12.wmf]¾¾®

A4: C

* A3: H2O 
[image: image13.wmf]¾¾®

 MA5 = 56 
[image: image14.wmf]¾¾®

 A5: Fe.

b. Vai trò của A3, A4.

* Mẩu than A4 đóng vai trò cháy trước tạo nhiệt độ đủ lớn cho sắt cháy

C + O2 → CO2

* Vai trò của A3 (H2O) trong thí nghiệm 2 là để bảo vệ ống nghiệm không bị vỡ do Fe3O4 nóng chảy rơi xuống.

3Fe + 2O2 
[image: image15.wmf]o

t

¾¾®

Fe3O4
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ


1.3. (1,0 điểm)  Cho các kim loại sau: Ba, Mg, Al, Ag. Chỉ dùng một dung dịch axit, hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các kim loại trên? Viết phương trình hóa học minh họa.

	
	Nội dung
	Điểm

	1.3


	Lấy một lượng nhỏ mỗi kim loại cho vào 4 ống nghiệm đã có sẵn dung dịch H2SO4 loãng.

- Kim loại không phản ứng là Ag

- Kim loại phản ứng tạo kết tủa trắng và có bọt khí thoát ra là Ba

Ba + H2SO4  →  BaSO4  + H2
- Kim loại phản ứng tạo khí và không tạo kết tủa trắng là Mg, Al

Mg + H2SO4  →  MgSO4  + H2
2Al + 3H2SO4  →  Al2(SO4)3  + 3H2
Thu lấy 2 dung dịch muối tương ứng là : MgSO4 và Al2(SO4)3  

Cho Ba vào dung dịch H2SO4 loãng đến khi kết tủa không tăng thêm, ta tiếp tục cho thêm 1 lượng Ba để xảy ra phản ứng :  Ba + 2H2O →  Ba(OH)2  + H2

Lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Ba(OH)2.

Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào các dung dịch muối MgSO4 và Al2(SO4)3
  + Xuất hiện kết tủa trắng tan một phần trong dung dịch Ba(OH)2 dư là  dung dịch Al2(SO4)3, suy ra kim loại tương ứng là Al.

     3Ba(OH)2  +  Al2(SO4)3   →   3BaSO4  +  2Al(OH)3

       Ba(OH)2  +  2Al(OH)3     →  Ba(AlO2)2  +  4H2O
  + Xuất hiện kết tủa trắng không tan trong dung dịch Ba(OH)2 dư là dung dịch MgSO4, suy ra kim loại tương ứng là Mg.

      Ba(OH)2  +  MgSO4   →   BaSO4  +  Mg(OH)2
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ


Câu 2: (4,0 điểm)

2.1. (2 điểm)
       Cho V lít CO (đktc) đi qua ống sứ chứa 0,15 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian để nguội, thu được 12 gam chất rắn B (gồm 4 chất) và khí X thoát ra (tỷ khối của X so với H2 bằng 20,4). Cho X hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư thì thu được 20 gam kết tủa trắng.

       a. Tính phần trăm khối lượng của các chất  trong A. Xác định giá trị V.

       b. Cho B tan hết trong dung dịch HNO3 đặc nóng, dư. Tính thể tích khí NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) tạo thành sau phản ứng.

	
	Nội dung
	Điểm

	2.1

a.

(1,25đ)
	- Nung A tạo hỗn hợp B gồm: Fe2O3, FeO, Fe3O4, Fe 

* Khí X gồm :    CO2 và CO dư  

CO2  +  Ca(OH)2 ( CaCO3 ( + H2O

- Ta có: n
[image: image16.wmf]2

CO

 = nCO(pư) = n
[image: image17.wmf]3

CaCO

 = 0,2 mol
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* 0,15 mol
[image: image19.wmf]23
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     ta có : a + b = 0,15 (a, b>0)

Áp dụng định luật BTKL ta có: mA +mCO(pư) = mB + m
[image: image20.wmf]2
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mA =  12 +  (0,2( 44 ) – (28( 0,2) = 15,2 gam

Giải hệ phương trình :
[image: image21.wmf]72a160b15,2
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   (   a = 0,1 và b = 0,05

%mFeO =  
[image: image22.wmf]720,1100%
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	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	b.
(0,75đ)
	- B tan hết trong HNO3 đặc nóng tạo muối duy nhất Fe(NO3)3 

- Áp dụng ĐLBT nguyên tố, ta có:  

n
[image: image24.wmf]3

3
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NO

Fe

 = nFe (B) = nFe (A) = a + 2b = 0,2

Đặt số mol NO2 tạo thành là c mol.

Sơ đồ: 12g B + HNO3 ( Fe(NO3)3 + NO2 + H2O.

Bảo toàn nguyên tố N ( số mol HNO3 phản ứng là: (0,2.3 + c) mol

Bảo toàn nguyên tố H ( số mol H2O tạo thành là: 0,5(0,6 + c) 

Bảo toàn khối lượng cho quá trình trên: 

12 + 63.(0,6 + c) = 0,2.242 + c.46 + 18.0,5.(0,6 + c) 

( c = 0,5. Vậy thể tích khí NO2 (đktc): 0,5.22,4 = 11,2 lít.
	0,25đ
0,25đ
0,25đ



2.2. (2,0 điểm) Cho 10 gam oxit của kim loại M có hóa trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 24,5% thu được dung dịch muối có nồng độ 33,33% (dung dịch A). Làm lạnh dung dịch A thấy có 15,625 gam chất rắn X tách ra, phần dung dịch bão hòa có nồng độ 22,54% (dung dịch B). Xác định kim loại M và công thức chất rắn X.

	
	Nội dung
	Điểm

	Câu 2

(2,0 điểm)
	* Xác định M

Đặt số mol của oxit của kim loại M (MO) là x mol. 

              MO  + H2SO4  →  MSO4  +  H2O

   mol      x             x                  x

Khối lượng dung dịch H2SO4 là : 
[image: image25.wmf]x
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Theo bảo toàn khối lượng : moxit + mddaxit = mddA
            → mddA = 10 + 400x (gam)

Nồng độ % của dung dịch muối: C% = 
[image: image26.wmf])

400

10

(

)

96

(

x

x

M

+

+

.100% =33,33% (1)

Theo bài ra, ta có: (M +16)x = 10   (2)

Giải hệ (1) và (2), ta có: x = 0,125 và M = 64 và kim loại cần tìm là Cu.

* Xác định chất rắn X

- Gọi công thức của chất rắn X là: CuSO4.nH2O, số mol tương ứng là a.

- Khối lượng CuSO4 trong dd A là: 0,125.160 = 20 (gam)

- Khối lượng dd A là: mddA = 10 + 400.0,125 = 60 (gam)

- Khối lượng dd B là: mddB = mddA – mX = 60 – 15,625 = 44,375 (gam)

Ta có: C%(ddB) = 
[image: image27.wmf]%
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.
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,

44

160

20

=

-

a


→ a 
[image: image28.wmf]»

0,0625 → 0,0625(160 + 18n) = 15,625 → n= 5

Vậy công thức của X là: CuSO4.5H2O
	0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ


Câu 3. (4,0 điểm). 

3.1. (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 12 gam chất hữu cơ A chỉ thu được hỗn hợp khí và hơi gồm CO2, H2O. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 40 gam kết tủa trắng và khối lượng dung dịch giảm 15,2 gam so với khối lượng của dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. Biết rằng 3 gam A ở thể hơi có thể tích bằng thể tích của 1,6 gam oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

a) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A, biết A phản ứng được với CaCO3.

 
b) Cho 40 ml dung dịch rượu Etylic 920 tác dụng với 24 gam A, có H2SO4 đặc xúc tác một thời gian thu được 28,16 gam este E. Tính hiệu suất của phản ứng? Biết khối lượng riêng của rượu Etylic là 0,8 g/ml. 
	
	Nội dung
	Điểm

	3.1
	Sơ đồ phản ứng

A + O2 
[image: image29.wmf]0

t

¾¾®

 CO2 +  H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O     (1)

Theo pt (1) 
[image: image30.wmf]32

40

0,4

100

===

CaCOCO

nnmol

=> nC = 0,4 mol

Ta có 
[image: image31.wmf]322

CaCOCOHO

m(mm)15,2

-+=

 => 
[image: image32.wmf]2

HO

m

=

40 - 15,2 - 0,4.44 = 7,2 gam


[image: image33.wmf]2

HO

7,2

n0,4mol

18

==

=> nH = 0,8 mol

Trong 12 gam A: mO = 12 - (mC + mH) = 12 - (0,4.12 + 0,8) = 6,4 gam

=> 
[image: image34.wmf]O

6,4

n0,4mol

16

==


Gọi CTTQ của A là CxHyOz (x, y, z 
[image: image35.wmf]Î

N*)

x:y:z = 0,4:0,8:0,4 = 1:2:1 => CTĐG của A là CH2O

Theo đề bài 
[image: image36.wmf]2

AO

1,6

nn0,05mol

32

===

=> 
[image: image37.wmf]A

3

M60g/mol

0,05

==


Gọi CTPT của A là (CH2O)n. Ta có MA = 30.n = 60 => n = 2

Vậy CTPT của A là C2H4O2
Vì A tác dụng với CaCO3 nên A là axit cacboxylic: CH3 - COOH

CaCO3   +  2CH3COOH  
[image: image38.wmf]®

  (CH3COO)2Ca    +  CO2   +   H2O
	0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ


	
	   
[image: image39.wmf]25

40.92

36,8

100

CHOH

Vml

==

=> 
[image: image40.wmf]25

0,8.36,829,44

CHOH

mgam

==



[image: image41.wmf]25

29,44

0,64

46

CHOH

nmol

==

                 
[image: image42.wmf]A

24

n0,4mol

60

==


PTHH: CH3COOH + C2H5OH 
[image: image43.wmf]0

24

,

d

tHSO

¾¾¾¾®

CH3COOC2H5 + H2O  (2)

Theo pt (2) 
[image: image44.wmf]3253

COOC

0,4

CHHCHCOOH

nnmol

==


=> Khối lượng este (lý thuyết) = 0,4.88 = 35,2 gam

Thực tế thu được 28,16 gam este. Hiệu suất phản ứng là:


[image: image45.wmf]28,16

.100%80%

35,2

H

==


	0,125đ
0,125đ
0,125đ
0,125đ



3.2. (2 điểm) Hỗn hợp A gồm axit cacboxylic X (CnH2n+1COOH), rượu Y (CmH2m+1OH) và este Z được tạo bởi từ X, Y. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam A cần dùng vừa đủ 3,36 lít khí O2 (đktc), thu được 2,688 lít khí CO2 (đktc). Đun nóng 3 gam A với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 5,26 gam chất rắn khan. Xác định công thức cấu tạo của X, Y và Z.

	
	Nội dung 
	Điểm

	3.2.
	
[image: image46.wmf]22

OCO

3,362,688

n0,15;n0,12

22,422,4

molmol

====

 

- Este Z có công thức là CnH2n+1COOCmH2m+1.

- Gọi trong 3 gam A gồm có a mol X, b mol Y và c mol Z.

- BTKL: 
[image: image47.wmf]2222

AOCOHOHO

30,15.3244.0,12

m+m=m+mn0,14mol

18

+-

Þ==


- BTNT O: 
[image: image48.wmf]222

O(A)COHOO

n=2n+n-2n2.0,120,142.0,150,08

mol

=+-=



[image: image49.wmf]2a+b+2c=0,08(*)

Þ


	0,25đ

	
	- Sơ đồ phản ứng cháy:

CnH2n+1COOH 
[image: image50.wmf]2

O

¾¾®

(n+1)CO2 + (n+1)H2O

(1)

CnH2n+1COOCmH2m+1
[image: image51.wmf]2

O

¾¾®

(n+m+1)CO2 + (n+m+1)H2O
(2)

CmH2m+1OH
[image: image52.wmf]2

O

¾¾®

mCO2 + (m+1)H2O

(3)

- Từ (1), (2) và (3)
[image: image53.wmf]22

YHOCO

n=n  n0,140,120,02molb=0,02

Þ-=-=Þ


Từ (*)
[image: image54.wmf]0,080,02

0,03(**)

2

ac

-
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	0,25đ

	
	- Đun A với dung dịch NaOH:

CnH2n+1COOH + NaOH
[image: image55.wmf]¾¾®

CnH2n+1COONa + H2O
(4)

         a                    a                        a

CnH2n+1COOCmH2m+1+ NaOH
[image: image56.wmf]¾¾®

CnH2n+1COONa + CmH2m+1OH
(5)

          c                             c                         c

- Theo (4), (5): nNaOH phản ứng = a + c = 0,03 mol < nNaOH ban đầu = 0,1. 1= 0,1 mol


[image: image57.wmf]Þ

nNaOH dư = 0,1 - 0,03 = 0,07 mol

- Theo (4), (5): 
[image: image58.wmf]n2n+1

CHCOONa

n=a+c=0,03mol


- mchất rắn = 0,07.40 + 0,03.(14n + 68) = 5,26 gam


[image: image59.wmf]Þ

n = 1
[image: image60.wmf]Þ

Công thức của X là CH3COOH
	0,75đ

	
	- BTNT C: (n+1)a + bm + (n+1+m)c = 0,12 
[image: image61.wmf]Þ

2a + 0,02m + 2c + m.c = 0,12


[image: image62.wmf]Þ

0,02m + m.c = 0,12 - 0,03.2 = 0,06


[image: image63.wmf]0,060,02m

c=

m

-

Þ


- Từ (**)
[image: image64.wmf]Þ

0 < c < 0,03


[image: image65.wmf]0,060,02m

00,031,2m<3m = 2

m

-

Þ<<Þ<Þ



[image: image66.wmf]Þ

Công thức của Y là C2H5OH

- Công thức của este Z là CH3COOC2H5
	0,75đ


Câu 4. (2,0 điểm)

4.1. (1 điểm) Remdesivir (kí hiệu: R) là thuốc chống virus được dùng rất thành công để khống chế dịch MERS-CoV năm 2012. Remdesivir đã được cấp phép sử dụng điều trị SARS-CoV-2 ở người và vẫn đang tiếp tục được cải tiến để tạo ra thuốc đặc trị. Phân tử R có công thức cấu  tạo như sau:
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a. Công thức phân tử của R là C28HxNyO7P. Xác định giá trị của x, y. (Không cần giải thích)

b. Biết khối lượng mol phân tử của R là MR = 600 g/mol. Tìm phần trăm khối lượng  các nguyên tố cacbon và photpho trong R. 
c. Đun nóng R trong môi trường kiềm thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có chứa  chất Y. Biết Y có tính chất hóa học rất giống với rượu etylic, hãy biểu diễn công thức cấu  tạo của Y.
	
	Nội dung 
	Điểm

	4.1
(1 điểm)
	a. Không cần trình bày cách tính. 
  x = 37 ; y = 6 ;

b. %C = 56 %; %P = 5,17 %.
c.  Y là: (C2H5)2CH-CH2-OH
	0,25đ

0,25đ

0,5đ


4.2. (1 điểm) Hỗn hợp A gồm C3H8O3, C2H4O2, C3H6O3 và glucozơ. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A cần vừa đủ V lít O2 (đktc), thu được 44 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Viết các phản ứng xảy ra, tính giá trị của m và V?

	 
	Nội dung
	Điểm

	4.2
(1 điểm)

	
PTHH: 2C3H8O3 + 7O2 
[image: image68.wmf]0

t

¾¾®

6CO2 + 8H2O 
(1)



    0,1          0,35
    0,3
    0,4
(mol)



C2H4O2 + 2O2 
[image: image69.wmf]0

t

¾¾®

2CO2 + 2H2O

(2)



C3H6O3 +3O2 
[image: image70.wmf]0

t

¾¾®

3CO2 + 3H2O

(3)



C6H12O6 +6O2 
[image: image71.wmf]0

t

¾¾®

6CO2 + 6H2O

(4)


[image: image72.wmf]2
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; 
[image: image73.wmf]2
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[image: image74.wmf]22
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nn
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là do PTHH (1); ta có 
[image: image75.wmf]3
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= 1,1 – 1 = 0,1 (mol)

Tính riêng các PTHH (2), (3), (4)

Nhận xét: 
[image: image76.wmf]222
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image78.wmf]2
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image79.wmf]2
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nC/HCHC (2)(3)(4) = 
[image: image80.wmf]2

CO

n

= 0,7 (mol)
[image: image81.wmf]Þ

mC = 0,7.12= 8,4 (g)

nH/ HCHC (2)(3)(4) = 
[image: image82.wmf]2

2

HO

n

= 0,7.2 = 1,4 (mol) 
[image: image83.wmf]Þ

mH = 1,4.1= 1,4 (g)

Bảo toàn nguyên O, ta có: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image89.wmf]2

CO
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.16 + 
[image: image90.wmf]2

HO
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.16 – 
[image: image91.wmf]2

O

n

.32

                      = 2.0,7.16+0,7.16-0,7.32= 11,2 (g)

m HCHC (2)(3)(4)= mC  + mH + mO = 8,4 + 1,4 + 11,2 = 21 (g)

m = m HCHC (2)(3)(4) + 
[image: image92.wmf]383

CHO

m

= 21 + 0,1. 92 = 30,2 (g)


[image: image93.wmf]2

Opö

n

= 0,7 + 0,35 = 1,05 (mol) 
[image: image94.wmf]Þ

 
[image: image95.wmf]2
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= 1,05.22,4 = 23,52 (l)
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Câu 5.  (4 điểm) 

5.1. (2 điểm) Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 40,3 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào Y, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b. Tính giá trị của a và b.

	
	Nội dung 
	Điểm

	5.1 

(2 điểm)
	a. PTHH:

- Cho X vào nước dư:

Ca + 2H2O 
[image: image96.wmf]¾¾®

 Ca(OH)2 + H2                          (1)

CaC2 + 2H2O 
[image: image97.wmf]¾¾®

 Ca(OH)2 + C2H2                  (2)

Al4C3 + 12H2O 
[image: image98.wmf]¾¾®

 4Al(OH)3 + 3CH4             (3)

Ca(OH)2 + Al(OH)3 
[image: image99.wmf]¾¾®

 Ca(AlO2)2 + H2O       (4)

2Al + Ca(OH)2 + 2H2O 
[image: image100.wmf]¾¾®

 Ca(AlO2)2 + 3H2   (5)
	0,25đ

	
	- Đốt cháy hết Z:

C2H2 + 
[image: image101.wmf]5

2

O2 
[image: image102.wmf]o
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2CO2 + H2O

            (6)

CH4 + 2O2 
[image: image103.wmf]o

t
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CO2 + 2H2O

            (7)

2H2 + 2O2 
[image: image104.wmf]o

t

¾¾®

2H2O


      (8)
	0,25đ

	
	- Cho từ từ dung dịch HCl vào Y:

2HCl + Ca(OH)2 
[image: image105.wmf]¾¾®

CaCl2 + 2H2O


(9)

2HCl + Ca(AlO2)2 + 2H2O
[image: image106.wmf]¾¾®

2Al(OH)3 + CaCl2

(10)

3HCl + Al(OH)3 
[image: image107.wmf]¾¾®

 AlCl3 + 3H2O
                                (11)
	0,25đ

	
	b. Coi X gồm Ca, Al, C.

- Gọi trong 40,3 gam X gồm x mol Ca, y mol Al và z mol C.


[image: image108.wmf]Þ

40x + 27y + 12z = 40,3   (*)

- BTNT C: 
[image: image109.wmf]2

C (X)CO

20,16

n=n0,9z=0,9

22,4

mol

==Þ


Từ (*)
[image: image110.wmf]Þ

40x + 27y = 40,3 - 0,9.12 = 29,5   (**)

- Theo (1), (2), (3), (5): 
[image: image111.wmf]H(Z)CaAl
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xymol
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- BTNT H: 
[image: image112.wmf]2
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[image: image113.wmf]Þ

2x + 3y = 2,3   (***)

Từ (**), (***)
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	- BTNT Al: 
[image: image115.wmf]22

Ca(AlO)Al(X)
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nn0,25
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mol
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- BTNT Ca: 
[image: image116.wmf]222

Ca(OH)Ca(X)Ca(AlO)

n=n-n0,40,250,15

mol

=-=


- Dung dịch Y gồm 0,15 mol Ca(OH)2 và 0,25 mol Ca(AlO2)2.
	0,25đ

	
	- Xét đồ thị:

+ Với 
[image: image117.wmf]3

Al(OH)

n3

amol

=

: xảy ra cả 3 phản ứng (9), (10), (11).

Theo (9): 
[image: image118.wmf]2
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n=2n2.0,150,3

mol
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Theo (10): 
[image: image119.wmf]22
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[image: image120.wmf]3

Al(OH)ph
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=0,5 - 3amol


Theo (11):  
[image: image121.wmf]3

HCl(11)Al(OH)ph
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[image: image122.wmf]Þ

0,3 + 0,5 + 1,5 - 9a = 0,56b 
[image: image123.wmf]Þ

 9a + 0,56b  = 2,3    (I)

+ Với 
[image: image124.wmf]3

Al(OH)
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amol

=

: xảy ra cả 3 phản ứng (9), (10), (11).

 
[image: image125.wmf]3

Al(OH)ph
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Theo (11):  
[image: image126.wmf]3
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[image: image127.wmf]Þ

0,3 + 0,5 + 1,5 - 6a = 0,68b 
[image: image128.wmf]Þ

  6a + 0,68b = 2,3    (II)

Từ (I) và (II) 
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5.2. (2 điểm) Hỗn hợp khí A gồm 0,2 mol axetilen; 0,6 mol hiđro; 0,1 mol vinylaxetilen (CH≡ C-CH=CH2, có tính chất tương tự axetilen và etilen). Nung nóng hỗn hợp A một thời gian với xúc tác Ni, thu được hỗn hợp B có tỉ khối hơi so với hỗn hợp A là 1,5. Nếu cho 0,15 mol hỗn hợp B sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Tính giá trị của m.
	
	Nội dung
	điểm

	5.2 (2 điểm)
	Ta có nA = 0,1 + 0,2 + 0,6 = 0,9 mol 

Theo định luật bảo toàn khối lượng : 

                    mA     =   mB
          →   nA.
[image: image130.wmf]A
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 = nB.
[image: image131.wmf]B

M

            →  
[image: image132.wmf]A
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Theo bài ra : 
[image: image133.wmf]5
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M

    →     nB = 0,6 mol

          →  
[image: image134.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image135.wmf]pu

H

n

2

 =  nA – nB = 0,9 – 0,6 = 0,3 mol

Vì phản ứng của hiđrocacbon với H2 và với Br2 có tỉ lệ mol giống nhau  nên có thể coi H2 và Br2 là X2.

Theo bài ra sản phẩm cuối cùng là các hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ chứa liên kết đơn, ta có phương trình phản ứng:

           CH≡ C-CH=CH2  +  3X2  → CHX2-CX2-CHX-CH2X  

mol               0,1                  0,3

           CH≡ CH  +  2X2  →   CHX2 - CHX2

mol         0,2           0,4

Ta có : 
[image: image136.wmf]pu

H

n

2

+ 
[image: image137.wmf]pu
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X

n

2

= 0,3 + 0,4 = 0,7 mol

       →    
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Br

n

2

= 0,7 – 0,3 = 0,4 mol

       →     số mol Br2 phản ứng với 0,15 mol hỗn hợp B là: 
[image: image140.wmf]mol
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Vậy khối lượng brom tham gia phản ứng với 0,15 mol hỗn hợp B là:
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Câu 6. (2 điểm). Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp bazơ gồm NaOH 2a (mol/l) và KOH 3a (mol/l). Sau phản ứng, khối lượng chất tan trong dung dịch thu được có kết quả như sau:
	
	Thí nghiệm 1
	Thí nghiệm 2

	Giá trị của V (lít) ở đktc
	4,48
	8,96

	Khối lượng chất tan (g)
	m
	(m + 10,6)


Tính giá trị của a và m?

	
	Nội dung.
	Điểm

	Câu 6. (2 điểm)
	Thí nghiệm 1. Số mol CO2 phản ứng là (4,48/22,4) = 0,2 mol, khối lượng chất tan là m g.

Thí nghiệm 2: Số mol CO2 phản ứng là (8,96/22,4) = 0,4 mol, khối lượng chất tan là (m+10,6) g.

* Đặt kí hiệu chung cho Na và K là M.

Dẫn CO2 vào dung dịch bazơ, các phản ứng xảy ra lần lượt (nếu có).

 CO2 + 2MOH ( M2CO3 + H2O (1)

 CO2 + M2CO3 + H2O ( MHCO3 (2).

- Xét trường hợp 1, ở thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2 chỉ xảy ra pư (1)

( (mchất tan = 0,2 (44-18) = 5,2 (g) ≠ 10,6 (g) ( Loại.

- Xét trường hợp 2, ở thí nghiệm và thí nghiệm 2 đều xảy ra phản ứng (1) và (2)

( (mchất tan = 0,2 (44+18) = 12,4 (g) ≠ 10,6 (g) ( Loại.

Vậy thí nghiệm 1, chỉ xảy ra pư (1), thí nghiệm (2) xảy ra cả phản ứng (1) và (2).

 Số mol MOH ban đầu là (2a+3a).200/1000 = a  (mol).

 Từ sự thay đổi khối lượng chất tan giữa 2 thí nghiệm, ta có phương trình sau:

 (a/2 – 0,2).(44- 18) + (0,4 – a/2).(44 + 18) = 10,6 ( a = 0,5

Giá trị của M là: (2.23 + 3.39)/5 = 32,6.

 Từ phương trình (1) ( dung dịch sau phản ứng chứa: 
 
0,2 mol M2CO3 và (0,5-0,2.2) = 0,1 mol MOH 

( khối lượng chất tan: m = 0,2.(2.32,6 + 60) + 0,1.(32,6 + 16 + 1) = 30 (g).
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Lưu ý: Học sinh làm cách khác (đúng) ra kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa.

ĐỀ CHÍNH THỨC





0





0,56b





0,68b





số mol HCl





số mol Al(OH)3





3a





2a





ĐÁP ÁN





0





0,56b





0,68b





số mol HCl





số mol Al(OH)3





3a





2a








Trang 10
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